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Trường THPT Đa Phúc                                                       Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 11 - Năm học 2019 - 2020

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN KHỐI 11  HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2019 – 2020
A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

1. Hàm số lượng giác

2. Phương trình lượng giác cơ bản

3. Một số phương trình lượng giác thường gặp

II. Tổ hợp - Xác suất

1. Quy tắc đếm

2. Hoán vị- Chỉnh hợp- Tổ hợp

3. Nhị thức Niu- tơn

4. Phép thử và biến cố

5. Xác suất của biến cố

III. Dãy số - Cấp số cộng - Cấp số nhân

1. Phương pháp quy nạp toán học 

2. Dãy số

3. Cấp số cộng

4. Cấp số nhân

IV. Phép dời hình và phép đồng dạng

1. Phép tịnh tiến

2. Phép quay

3. Phép vị tự

4. Phép dời hình

5. Phép đồng dạng

V. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

1. Bài toán tìm giao tuyến, giao điểm, thiêt diện

2. Chứng minh hai đường thẳng song song, đường thẳng song song với mặt phẳng, hai mặt phẳng song song.

B. BÀI TẬP
PHẦN I. TỰ LUẬN

Bài 1. Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) 
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Bài 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:
a) 
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Bài 3. Giải các phương trình sau :

a) 
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Bài 4.  Giải các phương trình sau:

a) 
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Bài 5. Cho tập hợp X = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. Từ các phần tử của tập X có thể lập bao nhiêu số tự nhiên trong mỗi trường hợp sau:

a)  Có 4 chữ số

b) Có 4 chữ số khác nhau.

c)  Là số chẵn và có 4 chữ số khác nhau.

d)  Có 4 chữ số đôi một khác nhau và luôn có mặt chữ số 1.

e)  Có 5 chữ số đôi một khác nhau và không bắt đầu bằng 123.

f)  Có 5 chữ số và chữ số đứng sau luôn lớn hơn chữ số đứng trước.

g)  Có 5 chữ số đôi một khác nhau và trong đó có 3 chữ số đầu chẵn, 2 chữ số  cuối lẻ.
h)  Số có 4 chữ số đôi một khác nhau và lớn hơn 8600?

Bài 6. Đa giác lồi 18 cạnh có bao nhiêu đường chéo, giao điểm của hai đường chéo?(Giả sử không có bất kì 2 giao điểm nào trùng nhau).

Bài 7. Xét khai triển của 
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a) Tìm số hạng thứ 7 trong khai triển (viết theo chiều số mũ của x giảm dần).

b) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển.

c) Tìm hệ số của số hạng chứa x3

Bài 8. a) Tìm hệ số 
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 trong khai triển và rút gọn của đa thức 
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           b) Tìm hệ số của 
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            c) Tìm các số hạng chứa 
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 với số mũ tự nhiên trong khai triển 
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            d) Tìm hệ số 
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            e) Tìm số hạng chứa 
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            f) Tìm số hạng thứ 5 trong khai triển 
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             g) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển 
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Bài 9. Một cái bình đựng 4 quả cầu xanh và 6 quả cầu vàng. Lấy ra đồng thời 3 quả cầu từ  bình. Tính xác suất để

a) được đúng 2 quả cầu xanh ;         b) được đủ hai màu ;                       c) được ít nhất 2 quả cầu xanh.

Bài 10. Có hai hộp đựng các viên bi. Hộp thứ nhất đựng 2 bi đen, 3 bi trắng. Hộp thứ hai đựng 4 bi đen, 5 bi trắng.

a) Lấy mỗi hộp 1 viên bi. Tính xác suất để được 2 bi trắng.

b) Dồn bi trong hai hộp vào một hộp rồi lấy ra 2 bi. Tính xác suất để được 2 bi trắng.

Bài 11. Một hộp có 9 thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Rút liên tiếp ra hai thẻ rồi nhân hai số ghi trên hai thẻ với nhau. 

a) Tính xác suất để số nhận được là một số lẻ.

b) Tính xác suất để số nhận được là một số chẵn.

Bài 12. Chứng minh rằng với mọi 
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b) 
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Bài 13. Tìm số hạng đầu, công sai, số hạng thứ 15 và tổng của 15 số hạng đầu của cấp số cộng vô hạn (un), biết:

a) 
[image: image62.wmf]153

16

10

17

uuu

uu

+-=

ì

í

+=

î



b) 
[image: image63.wmf]715

22

412

60

1170

uu

uu

+=

ì

í

+=

î





Bài 14. Tìm x để 3 số a, b, c lập thành một cấp số cộng, với:

         a) 
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Bài 15. Tìm 
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Bài 16. Tìm 3 số hạng liên tiếp của một cấp số nhân biết tổng của chúng bằng 14 và tổng bình phương của chúng bằng 84.

Bài 17. Cho 3 số a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Chứng minh rằng:
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Bài 18. Cho 3 số có tổng bằng 26 lập thành một cấp số nhân. Lần lượt cộng thêm 1; 6; 3 đơn vị vào các số đó ta được 3 số mới lập thành một cấp số cộng. Tìm 3 số đó.

Bài 19. Trong mp Oxy cho A(-2;1) , B( 3;0 ),  
[image: image73.wmf]v
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a) Tìm tọa độ ảnh của A, B qua phép dời hình có được bằng việc thực hiện liên tiếp các phép tịnh tiến vectơ 
[image: image74.wmf]v

r

, phép quay tâm O góc quay 900, phép vị tự tâm O có tỉ số -2.

b) Viết phương trình đường thẳng ảnh của đường thẳng AB qua phép dời hình có được bằng việc thực hiện liên tiếp các phép tịnh tiến vectơ 
[image: image75.wmf]2
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, phép quay tâm O góc quay -900, phép vị tự tâm O có tỉ số 
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c) Viết phương trình đường tròn ảnh của đường tròn tâm A bán kính AB qua phép dời hình có được bằng việc thực hiện liên tiếp các phép tịnh tiến vectơ 
[image: image77.wmf]v

r

, phép quay tâm O góc quay -900, phép vị tự tâm O có tỉ số 
[image: image78.wmf]2

 .
Bài 20.  Cho đường tròn (O) , M là điểm di động trên (O), A là điểm cố định nằm ngoài đường tròn . Dựng hình bình hành OMBA .

a) Tìm quĩ tích điểm B khi M di động trên đường tròn.

b) Tìm quĩ tích giao điểm I  của hai đường chéo hình bình hành.

Bài 21. Cho hình chóp S.ABCD. Điểm M, N lần lượt thuộc các cạnh BC và SD.

a) Tìm I = BN 
[image: image79.wmf]Ç

(SAC).

b) Tìm J = MN 
[image: image80.wmf]Ç

(SAC).

c) Chứng minh I, J, C thẳng hàng

d) Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (BCN).

Bài 22. Cho tứ diện ABCD. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD, CD và G thuộc đoạn AB sao cho 
GA= 2GB.

a) Tìm M = GE 
[image: image81.wmf]Ç

(BCD),

b) Tìm H = BC 
[image: image82.wmf]Ç

(EFG). Suy ra thiết diện của (EFG) với tứ diện ABCD. Thiết diện là hình gì ?

c) Tìm (DGH) 
[image: image83.wmf]Ç

(ABC).

Bài 23. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB // CD; AB > CD). Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh SA, SB.
            a) Chứng minh: MN // CD

            b) Tìm P = SC 
[image: image84.wmf]Ç

 (ADN)

            c) Kéo dài AN và DP cắt nhau ở I. Chứng minh: SI // AB // CD. Tứ giác SABI là hình gì?

Bài 24. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Lấy các điểm M, N, P, Q lần lượt thuộc các cạnh BC, SC, SD, AD sao cho MN // SB; NP // CD; MQ // CD.

            a) Chứng minh: PQ // (SAB)

            b) Gọi K là giao điểm của MN và PQ. Chứng minh rằng K luôn chạy trên một đường thẳng cố định.

Bài 25. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác lồi. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Mặt phẳng 
[image: image85.wmf](
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 qua M và song song với (SBD). Mặt phẳng 
[image: image86.wmf](
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 qua N và song song với (SBD).

a) Xác định thiết diện của hình chóp lần lượt cắt bởi 2 mặt phẳng 
[image: image87.wmf](
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 và 
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             b) Gọi I và J lần lượt là giao điểm của AC với hai mặt phẳng nói trên. Chứng minh: AC = 2IJ.

Bài 26. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành, AC = a, BD = b. O là giao điểm của AC và BD. Tam giác SBD đều. Điểm I thuộc đoạn AC, AI = x (0 < x < a). Mặt phẳng 
[image: image89.wmf](
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 đi qua I và song song với (SBD). Xác định và tính theo a, x diện tích thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng 
[image: image90.wmf](
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Bài 27. Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, H là trung điểm cạnh A’B’.
 a) Chứng minh: B'C // (AHC')

 b) Tìm giao tuyến d của hai mặt phẳng (AB'C') và (A'BC). CMR: (H, d) // (BB'C'C).

 c) Xác định thiết diện của lăng trụ cắt bởi mặt phẳng (H, d)

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Với giá trị nào của m thì phương trình 
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A. m > 0
B. 0 
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C. m < 0
D. - 1 
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Câu 2: Cho 
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Câu 3: Trên đường tròn lượng giác, hai cung có cùng điểm cuối là:

A. 
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 và 
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B. 
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D. 
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Câu 4: Phương trình 
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 có nghiệm dương nhỏ nhất là:

A. 
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Câu 5: Cho 
[image: image111.wmf];
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. Trong những khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. 
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Câu 6: Cho hàm số 
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, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên 
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B. 0
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Câu 7: Nghiệm của phương trình 
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Câu 8: Phương trình 
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Câu 9: Cho 
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Câu 10: Phương trình 
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Câu 11: Phương trình 
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Câu 12: Nghiệm của phương trình 
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Câu 13: Hàm số 
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 đạt giá trị lớn nhất tại:
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Câu 14: Trên hình vẽ sau  các điểm M, N là những điểm biểu diễn 

của các cung có số đo là: 
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Câu 15: Để có được đồ thị hàm số 
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Câu 16: Phương trình 
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Câu 17: Cho hàm số 
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Câu 18: Đồ thị hàm số trên hình vẽ là đồ thị của hàm số nào 
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Câu 19: Điều kiện để phương trình 
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Câu 20: Biến đổi  nào sai ?
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Câu 21: Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 22: Tập xác định của hàm số 
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Câu 23: Phương trình 
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 có nghiệm là:
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Câu 24: Số nghiệm của phương trình 
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Câu 25: Tập xác định của hàm số 
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Câu 26: Phương trình 
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Câu 27: Chọn khẳng định nào sai ?
A. Hàm số 
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B. Hàm số 
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Câu 28: Gọi M, m lần lượt là nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình
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Câu 29: Phương trình 
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Câu 30: Với giá trị nào của tham số m thì phương trình 
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Câu 31: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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 Khi đó giá trị của 
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Câu 32: Số nghiệm của phương trình 
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Câu 33: Với giá trị nào của m thì phương trình 
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Câu 34: Phương trình: 
[image: image275.wmf]22
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Câu 35: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua trục tung?

A. 
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Câu 36: Một tổ học sinh gồm 6 nam và 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 em. Tính xác suất để trong 3 em được chọn có ít nhất 1 nữ. 

	A.
[image: image284.wmf]1

6


	B. 
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Câu 37: Số tự nhiên n thỏa mãn 
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	A. n = 5
	B. n = 3
	C. n = 6
	D. n = 4


Câu 38: Sắp xếp 6 nam sinh và 4 nữ sinh vào một dãy ghế hàng ngang có 10 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho các nữ sinh luôn ngồi cạnh nhau và các nam sinh luôn ngồi cạnh nhau.

	A. 120960
	B. 34560
	C. 120096
	D. 207360


Câu 39: Cho 4 chữ cái A, G, N, S đã được viết lên các tấm bìa, sau đó người ta trải các tấm bìa ra ngẫu nhiên. Xác suất để 4 chữ cái đó xếp thành chữ SANG là:
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Câu 40: Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra thuộc 3 môn khác nhau.

	A. 
[image: image293.wmf]5
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Câu 41: Một hộp có 5 viên bi đen, 4 viên bi trắng. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi. Xác suất 2 bi được chọn cùng màu là:
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Câu 42: Với các chữ số 2; 3; 4; 5; 6  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau trong đó hai chữ số 2, 3 không đứng cạnh nhau?

	A. 120
	B. 96
	C. 48
	D. 72


Câu 43: Cho các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6. Gọi M là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 2 chữ số khác nhau lập từ các số đã cho. Lấy ngẫu nhiên một số thuộc M. Tính xác suất để tổng các chữ số của số đó lớn hơn 7.

	A. 
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Câu 44: Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Tính xác suất của biến cố A: " lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp"
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Câu 45: Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tính xác suất để có 5 tấm mang số lẻ, 5 tấm mang số chẵn và trong đó chỉ có đúng 1 thẻ mang số chia hết cho 10.

	A.  xấp xỉ 0,3
	B. 
[image: image309.wmf]48

105


	C. 0,17
	D. 
[image: image310.wmf]99

667




Câu 46: Hệ số của 
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 trong khai triển 
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Câu 47: Tổng 
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[image: image318.wmf]2016

2
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Câu 48: 
[image: image322.wmf]2

5

A

 là kí hiệu của:

	A. Số các tổ hợp chập 2 của 5 phần tử
	B. Số các chỉnh hợp chập 2 của 5 phần tử

	C. Số các hoán vị của 5 phần tử
	D. Một đáp án khác.


Câu 49: Tổng các hệ số trong khai triển nhị thức Niu - tơn của biểu thức
[image: image323.wmf]6
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 bằng 64. Số hạng không chứa x trong khai triển là:

	A. 40
	    B. 10
	        C. 15
	              D. 60




Câu 50: Trong mặt phẳng cho 
[image: image324.wmf]15

 điểm phân biệt trong đó không có 
[image: image325.wmf]3

 điểm nào thẳng hàng. Số tam giác có đỉnh là 
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 trong số 
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 điểm đã cho là.

A. 
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[image: image329.wmf]15!

.
C. 
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Câu 51:  Từ các chữ số 1;2;3;4;5;6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và là số tự nhiên chẵn


A . 120
B.  60
C . Kết quả khác
D.  108

Câu 52:  Một tổ học sinh có 12 học sinh, cần chọn ra 4 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn


A.  495
B . 124
C.  412
D. 11880

Câu 53:  Từ các chữ số 1;2;3;4;5;6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau đôi một


A.  20
B.  216
C . 720
D.  120

Câu 54:  Có bao nhiêu cách chọn [image: image332.wmf]5

 cầu thủ từ [image: image333.wmf]11

 trong một đội bóng để thực hiện đá [image: image334.wmf]5

 quả luân lưu [image: image335.wmf]11 m

, theo thứ tự quả thứ nhất đến quả thứ năm.
        A. [image: image336.wmf]5
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Câu 55:  Số cách xếp 10 học sinh một bàn tròn có 10 ghế là


A . 9!
B.  1010
C. 10!
D . 
[image: image340.wmf]9
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Câu 56:  Từ các chữ số 0;1;2;3;4;5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau đôi một:

A . 180
B.  156
C . 360
D . 144

Câu 57:  Tập hợp A có 20 phần tử. Số tập con gồm 4 phần tử của tập A là


A.  420
B . 204
C.  116280
D . 4845

Câu 58:  Một hộp chứa 5 quả bi màu đỏ, 4 quả bi màu vàng và 4 quả bi màu xanh. Số cách lấy từ hộp đó ra 3 quả bi có đủ 3 màu là:

A.  80
B . 13
C.  3                     D.  Kết quả khác

Câu 59:  Số cách xếp 5 học sinh vào một bàn dài có 5 chỗ là:


A.  20
B.  5!
C . 55
D.  4!

Câu 60:  Một tổ học sinh có 5 nam và 6 nữ. Chọn ra 4 học sinh, số cách chọn sao cho có ít nhất 1 nam và ít nhất 1 nữ là


A . Kết quả khác
B . 310
C .7440
D. 630

Câu 61:  Có bao nhiêu cách xếp 42 học sinh của 1 lớp thành 1 hàng dọc?


A. 
[image: image341.wmf]40!

   
B. 
[image: image342.wmf]2.42!

 
C. 
[image: image343.wmf]21!

  
D.
[image: image344.wmf]42!

 

Câu 62:  Có 4 học sinh nam và 3 học sinh nữ được xếp vào 9 ghế. Số cách xếp sao cho các bạn nam luôn ngồi cạnh nhau và các bạn nữ luôn ngồi cạnh nhau là:


A . Kết quả khác
B . 1728
C.  3456
D.  288

Câu 63:  Có 5 học sinh A,B,C,D,E được xếp vào một bàn dài có 5 chỗ. Số cách xếp sao cho C luôn ngồi ở chính giữa là


A . 24
B.  256
C.  120
D.  5

Câu 64:  Trong một buổi thảo luận nhóm. Có 2 học sinh tổ 1, 3 học sinh tổ 2 và 4 học sinh của tổ 3 được xếp vào một bàn tròn có 9 ghế. Số cách xếp để các học sinh cùng tổ luôn ngồi cạnh nhau là


A.  Kết quả khác
B.  576
C.  40320
D.  864

Câu 65:  Lớp A có 45 học sinh. Để đẩy mạnh phong trào học tập của lớp, lớp tổ chức 2 nhóm học tập là nhóm Toán và nhóm Tiếng Anh. Có 28 bạn tham gia nhóm Toán, 15 bạn tham gia nhóm tiếng Anh và 10 bạn không tham gia vào nhóm nào. Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia cả 2 nhóm:


A.  12
B.  8
C. 2
D.  0

Câu 66:  Một tổ học sinh có 6 nam và 3 nữ được yêu cầu xếp thành một hàng ngang. Số cách xếp sao cho không có 2 bạn nữ nào đứng cạnh nhau là


A.  9!
B.  151200
C.  25200
D.  86400

Câu 67:  Từ các chữ số 0;1;2;3 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số, trong đó chữ số 2 có mặt đúng 2 lần, chữ số 3 có mặt đúng 3 lần:


A. 5040
B. 360
C.  4320
D.  420

Câu 68:  Có bao nhiêu cách xếp 4 học sinh nam và 4 học sinh nữ thành một hàng ngang sao cho nam và nữ đứng xen kẽ nhau:

A.  1152
B.  576
C. 40320
D . 48

Câu 69: Cho dãy số có 
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. Khi đó số hạng thứ n+3 là?

A.
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Câu 70: Cho dãy số có công thức tổng quát là 
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 thì số hạng thứ n+3 là?
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Câu 71: Cho tổng 
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. Khi đó công thức của S(n) là?
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Câu 72: Tính tổng 
[image: image360.wmf](
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. Khi đó công thức của S(n) là?

A.
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Câu 73: Cho dãy số 
[image: image365.wmf](
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. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây?

A. Dãy số 
[image: image366.wmf]()
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B. Dãy số 
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C. Dãy số 
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bị chặn                 
D. Dãy số 
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Câu 74: Dãy số 
[image: image370.wmf]1
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là dãy số có tính chất?

A. Tăng             B. Giảm                 C. Không tăng không giảm             D. Tất cả A,B, C đều sai

Câu 75: Cho CSC có 
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. Chọn khẳng định đúng?

A.
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Câu 76: Cho CSC có d=-2 và 
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, khi đó số hạng đầu tiên là bao nhiêu?
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Câu 77: Cho CSC có 

[image: image381.wmf]1
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. Hỏi số các số hạng của CSC?

A. n=20          

B. n=21              
C. n=22           
   D. n=23

Câu 78: Xác định x để 3 số 
[image: image382.wmf]2
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 lập thành một CSC.

A. Không có giá trị nào của x         B. x=2 hoặc x= -2        C. x=1 hoặc -1        D. x=0

Câu 79: Cho CSN có 
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. Số 
[image: image384.wmf]103
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 là số hạng thứ bao nhiêu?

A. Số hạng thứ 103       B. Số hạng thứ 104          C. Số hạng thứ 105        D.  Đáp án khác

Câu 80: Cho CSN có 

[image: image385.wmf]1
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. Số 192 là số hạng thứ bao nhiêu?

A. Số hạng thứ 5             B. Số hạng thứ 6            C. Số hạng thứ 7            D. Đáp án khác

Câu 81: Cho dãy số 
[image: image386.wmf]1
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. Chọn b để ba số trên lập thành CSN:

A. b=-1           

 B. b=1        

C. b=2          

D. 
[image: image387.wmf]1
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Câu 82: Trong các dãy số sau, dãy số nào là CSN ?
A.
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Câu 83:  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: 2x-y+1=0 và véc tơ 
[image: image392.wmf](2;3)
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. Phép tịnh tiến theo véc tơ 
[image: image393.wmf]v
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 biến d thành d’. Phương trình đường thẳng d’ là:


A.  2x-3y+1=0
B.  2x-y-6=0
C.  2x-y+6=0
D.  2x-y-7=0

Câu 84:  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: 2x-y+3=0. Phép quay tâm O (O - gốc tọa độ), góc quay -900 biến đường thẳng d thành đường thẳng d’. Phương trình đường thẳng d’ là

A.  x+2y-3=0
B.  x+2y-6=0
C.  x+2y+6=0
D.  x+2y+3=0

Câu 85:  Phép tịnh tiến theo véc tơ 
[image: image394.wmf]0
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 biến điểm M thành M’, N thành N’. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
        A.  
[image: image395.wmf]''
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                                          B.  
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 luôn cùng hướng với 
[image: image397.wmf]MN
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        C . MM’N’N là hình bình hành
D. MN=M’N’

Câu 86:  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 0xy, cho đường tròn 
[image: image398.wmf](
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. Phép vị tự tâm O (O –gốc tọa độ), tỉ số k=-2 biến (C) thành (C’). Phương trình (C’) là


A .
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C. 
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Câu 87:  Phép biến hình nào dưới đây không phải là phép dời hình ?

   A. Phép đồng nhất.
        B. Phép vị tự tỉ số 
[image: image403.wmf](
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   C. Phép quay.
        D. Phép tịnh tiến

Câu 88:  Trên hình vẽ. Phép biến hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo véc tơ 
[image: image404.wmf]AI
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 và phép vị tự tâm C, tỉ số k=2 biến tam giác IAH thành


A . Tam giác CBA
B.  Tam giác CAD


         C.  Tam giác BAD
D.  Tam giác CBD

Câu 89:  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 0xy, cho đường tròn 
[image: image405.wmf](
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 và hai điểm A(1;0), B(2;0). M là một điểm di động trên (C). Khi đó, quỹ tích các điểm M’ thỏa mãn hệ thức 
[image: image406.wmf]'
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A. 
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Câu 90:  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh SA,SC,AD. Khi đó thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (MNP) là


A.  Một tam giác
B.  Một lục giác
C.  Một tứ giác
D.  Một ngũ giác

Câu 91:  Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD; G là trung điểm của MN; A’ là giao điểm của AG và (BCD). Khi đó


A. A’ là trung điểm của BN                                       B.  BA’=CA’=DA’


         C.  GA=3GA’
                                         D . G cách đều A,B,C,D

Câu 92:  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

        A.  Hai đường thẳng phân biệt cùng chéo với đường thẳng thứ 3 thì chéo nhau


        B. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau


        C. Hai đường thẳng phân biệt không song song hoặc cắt nhau thì chéo nhau


        D.  Hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ 3 thì song song với nhau

Câu 93:  Cho tứ diện ABCD, gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và BC, G là trọng tâm của tam giác BCD. Khi đó, giao điểm của đường thẳng MG với (ABC) là

         A.  Giao điểm của đường thẳng MG và đường thẳng BC 


         B .  Giao điểm của đường thẳng MG và đường thẳng AC


         C . Điểm N


         D . Giao điểm của đường thẳng MG và đường thẳng AN

Câu 94:  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, SA vuông góc với AD và 
[image: image411.wmf]3
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. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh SA,SB,BC; Q là giao điểm của đường thẳng AD và (MNP). Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề


A . MQ=2MN
B.  Không xác định được tỉ lệ giữa MN và MQ  

         C.  MQ=MN
D . MN=2MQ

Câu 95:  Cho tứ diện ABCD và 3 điểm I,J,K lần lượt nằm trên 3 cạnh AB,BC,CD mà không trùng với các đỉnh. Thiết diện của hình tứ diện ABCD khi cắt bởi (JIK) là


A.  Một tứ giác
B . Một tam giác
C.  Một ngũ giác
D.  Một hình thang

Câu 96: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

         A. Nếu  hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) đều song song với mặt phẳng (Q).

         B. Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) đều song song với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (Q)

         C. Nếu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai mặt phẳng phân biệt (P) và (Q) thì (P) và (Q) song song với nhau.

         D. Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng song song với mặt phẳng cho trước đó.

Câu 97: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là tứ giác lồi với AB và CD không song song. Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng AB và CD. Gọi d là giao tuyến của các mặt phẳng (SAB) và (SCD). Tìm d?

	A. d 
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 SI
	B. d 
[image: image413.wmf]º

 AC
	C. d 
[image: image414.wmf]º

 BD
	D. d 
[image: image415.wmf]º

 SO


Câu 98: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CB. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng song song với:

	A. BJ
	B. AD
	C. BI
	D. IJ


Câu 99: Cho hình chóp tứ giác 
[image: image416.wmf].

SABCD

 . Gọi 
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 và 
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 lần lượt là trung điểm của 
[image: image419.wmf]SA

 và 
[image: image420.wmf]SC

. Khẳng định nào sau đây đúng?
          A. 
[image: image421.wmf](
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MNmpABCD

    B. 
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MNmpSAB

    C. 
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MNmpSCD


D. 
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MNmpSBC


Câu 100: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:

          A. Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

          B. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung khác nữa.

          C. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song với nhau thì sẽ cắt mặt phẳng còn lại. 

          D. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì chúng song song với nhau.  

----------- HẾT ----------- 
15

_1571178997.unknown

_1571183282.unknown

_1571183349.unknown

_1571183673.unknown

_1634149817.unknown

_1634149825.unknown

_1634150647.unknown

_1634152207.unknown

_1634152209.unknown

_1634152211.unknown

_1634152212.unknown

_1634152213.unknown

_1634152210.unknown

_1634152208.unknown

_1634152205.unknown

_1634152206.unknown

_1634150648.unknown

_1634150643.unknown

_1634150645.unknown

_1634150646.unknown

_1634150644.unknown

_1634150641.unknown

_1634150642.unknown

_1634149826.unknown

_1634149821.unknown

_1634149823.unknown

_1634149824.unknown

_1634149822.unknown

_1634149819.unknown

_1634149820.unknown

_1634149818.unknown

_1571230249.unknown

_1571230699.unknown

_1634149379.unknown

_1634149607.unknown

_1571230718.unknown

_1602533609.unknown

_1571230268.unknown

_1571230663.unknown

_1571230686.unknown

_1571230278.unknown

_1571230258.unknown

_1571210626.unknown

_1571211119.unknown

_1571213887.unknown

_1571214339.unknown

_1571228219.unknown

_1571214269.unknown

_1571212441.unknown

_1571210638.unknown

_1571185590.unknown

_1571185605.unknown

_1571183842.unknown

_1571183367.unknown

_1571183371.unknown

_1571183385.unknown

_1571183387.unknown

_1571183389.unknown

_1571183390.unknown

_1571183388.unknown

_1571183386.unknown

_1571183379.unknown

_1571183369.unknown

_1571183370.unknown

_1571183368.unknown

_1571183353.unknown

_1571183364.unknown

_1571183365.unknown

_1571183354.unknown

_1571183351.unknown

_1571183352.unknown

_1571183350.unknown

_1571183321.unknown

_1571183329.unknown

_1571183342.unknown

_1571183347.unknown

_1571183348.unknown

_1571183346.unknown

_1571183336.unknown

_1571183338.unknown

_1571183330.unknown

_1571183325.unknown

_1571183327.unknown

_1571183328.unknown

_1571183326.unknown

_1571183323.unknown

_1571183324.unknown

_1571183322.unknown

_1571183313.unknown

_1571183317.unknown

_1571183319.unknown

_1571183320.unknown

_1571183318.unknown

_1571183315.unknown

_1571183316.unknown

_1571183314.unknown

_1571183286.unknown

_1571183288.unknown

_1571183303.unknown

_1571183287.unknown

_1571183284.unknown

_1571183285.unknown

_1571183283.unknown

_1571179134.unknown

_1571183235.unknown

_1571183274.unknown

_1571183278.unknown

_1571183280.unknown

_1571183281.unknown

_1571183279.unknown

_1571183276.unknown

_1571183277.unknown

_1571183275.unknown

_1571183244.unknown

_1571183258.unknown

_1571183270.unknown

_1571183252.unknown

_1571183237.unknown

_1571183238.unknown

_1571183236.unknown

_1571181937.unknown

_1571183209.unknown

_1571183223.unknown

_1571183232.unknown

_1571183233.unknown

_1571183228.unknown

_1571183211.unknown

_1571183212.unknown

_1571183210.unknown

_1571183205.unknown

_1571183207.unknown

_1571183208.unknown

_1571183206.unknown

_1571183203.unknown

_1571183204.unknown

_1571181953.unknown

_1571183202.unknown

_1571182101.unknown

_1571181945.unknown

_1571181536.unknown

_1571181732.unknown

_1571181764.unknown

_1571181919.unknown

_1571181743.unknown

_1571181604.unknown

_1571181621.unknown

_1571181582.unknown

_1571179147.unknown

_1571179156.unknown

_1571179159.unknown

_1571179153.unknown

_1571179141.unknown

_1571179144.unknown

_1571179138.unknown

_1571179070.unknown

_1571179100.unknown

_1571179120.unknown

_1571179130.unknown

_1571179124.unknown

_1571179127.unknown

_1571179108.unknown

_1571179116.unknown

_1571179107.unknown

_1571179087.unknown

_1571179093.unknown

_1571179096.unknown

_1571179092.unknown

_1571179081.unknown

_1571179084.unknown

_1571179073.unknown

_1571179041.unknown

_1571179056.unknown

_1571179064.unknown

_1571179067.unknown

_1571179060.unknown

_1571179050.unknown

_1571179053.unknown

_1571179045.unknown

_1571179031.unknown

_1571179036.unknown

_1571179040.unknown

_1571179035.unknown

_1571179022.unknown

_1571179025.unknown

_1571179030.unknown

_1571179000.unknown

_1571179021.unknown

_1571178761.unknown

_1571178873.unknown

_1571178943.unknown

_1571178966.unknown

_1571178977.unknown

_1571178990.unknown

_1571178993.unknown

_1571178986.unknown

_1571178972.unknown

_1571178976.unknown

_1571178971.unknown

_1571178956.unknown

_1571178961.unknown

_1571178965.unknown

_1571178960.unknown

_1571178950.unknown

_1571178955.unknown

_1571178946.unknown

_1571178900.unknown

_1571178915.unknown

_1571178937.unknown

_1571178940.unknown

_1571178933.unknown

_1571178908.unknown

_1571178912.unknown

_1571178905.unknown

_1571178886.unknown

_1571178893.unknown

_1571178897.unknown

_1571178890.unknown

_1571178880.unknown

_1571178883.unknown

_1571178876.unknown

_1571178813.unknown

_1571178839.unknown

_1571178856.unknown

_1571178864.unknown

_1571178868.unknown

_1571178859.unknown

_1571178863.unknown

_1571178846.unknown

_1571178850.unknown

_1571178855.unknown

_1571178845.unknown

_1571178844.unknown

_1571178826.unknown

_1571178832.unknown

_1571178835.unknown

_1571178829.unknown

_1571178819.unknown

_1571178822.unknown

_1571178818.unknown

_1571178788.unknown

_1571178799.unknown

_1571178807.unknown

_1571178810.unknown

_1571178804.unknown

_1571178793.unknown

_1571178798.unknown

_1571178792.unknown

_1571178774.unknown

_1571178783.unknown

_1571178787.unknown

_1571178777.unknown

_1571178782.unknown

_1571178768.unknown

_1571178773.unknown

_1571178767.unknown

_1571178766.unknown

_1571178543.unknown

_1571178650.unknown

_1571178697.unknown

_1571178731.unknown

_1571178745.unknown

_1571178754.unknown

_1571178760.unknown

_1571178759.unknown

_1571178748.unknown

_1571178753.unknown

_1571178738.unknown

_1571178741.unknown

_1571178735.unknown

_1571178711.unknown

_1571178718.unknown

_1571178730.unknown

_1571178714.unknown

_1571178704.unknown

_1571178707.unknown

_1571178701.unknown

_1571178675.unknown

_1571178686.unknown

_1571178691.unknown

_1571178696.unknown

_1571178690.unknown

_1571178681.unknown

_1571178685.unknown

_1571178680.unknown

_1571178661.unknown

_1571178666.unknown

_1571178670.unknown

_1571178674.unknown

_1571178665.unknown

_1571178655.unknown

_1571178660.unknown

_1571178654.unknown

_1571178597.unknown

_1571178624.unknown

_1571178638.unknown

_1571178644.unknown

_1571178649.unknown

_1571178641.unknown

_1571178629.unknown

_1571178633.unknown

_1571178628.unknown

_1571178610.unknown

_1571178617.unknown

_1571178621.unknown

_1571178614.unknown

_1571178604.unknown

_1571178607.unknown

_1571178600.unknown

_1571178574.unknown

_1571178585.unknown

_1571178590.unknown

_1571178593.unknown

_1571178589.unknown

_1571178579.unknown

_1571178584.unknown

_1571178578.unknown

_1571178557.unknown

_1571178562.unknown

_1571178573.unknown

_1571178561.unknown

_1571178550.unknown

_1571178556.unknown

_1571178549.unknown

_1569646816.unknown

_1569646878.unknown

_1571163195.unknown

_1571163199.unknown

_1571163203.unknown

_1571163259.unknown

_1571165960.unknown

_1571163205.unknown

_1571163206.unknown

_1571163204.unknown

_1571163201.unknown

_1571163202.unknown

_1571163200.unknown

_1571163197.unknown

_1571163198.unknown

_1571163196.unknown

_1571163191.unknown

_1571163193.unknown

_1571163194.unknown

_1571163192.unknown

_1571163188.unknown

_1571163189.unknown

_1571163190.unknown

_1569646879.unknown

_1569646866.unknown

_1569646874.unknown

_1569646876.unknown

_1569646877.unknown

_1569646875.unknown

_1569646868.unknown

_1569646869.unknown

_1569646867.unknown

_1569646858.unknown

_1569646860.unknown

_1569646861.unknown

_1569646859.unknown

_1569646851.unknown

_1569646852.unknown

_1569646850.unknown

_1454501996.unknown

_1569646775.unknown

_1569646812.unknown

_1569646814.unknown

_1569646815.unknown

_1569646813.unknown

_1569646810.unknown

_1569646811.unknown

_1569646806.unknown

_1569646808.unknown

_1569646809.unknown

_1569646807.unknown

_1569646805.unknown

_1454505463.unknown

_1569646767.unknown

_1569646773.unknown

_1569646774.unknown

_1569646772.unknown

_1569646742.unknown

_1569646743.unknown

_1454516475.unknown

_1454516544.unknown

_1569646741.unknown

_1454516486.unknown

_1454507858.unknown

_1454503678.unknown

_1454505432.unknown

_1454505446.unknown

_1454505374.unknown

_1454503642.unknown

_1454503659.unknown

_1454503573.unknown

_1265053104.unknown

_1454501814.unknown

_1454501938.unknown

_1454501959.unknown

_1454501876.unknown

_1454501742.unknown

_1454501783.unknown

_1265055711.unknown

_1454501605.unknown

_1265055859.unknown

_1265055662.unknown

_1265017194.unknown

_1265052346.unknown

_1265052761.unknown

_1265017414.unknown

_1265015717.unknown

_1265016413.unknown

_1265014129.unknown

